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NĂM HỌC: 2025-2026
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Giao Linh
	4B
	Nhất
	

	2
	Phan Hạ Vy
	4A
	Nhì
	

	3
	Nguyễn Khánh Ly
	4E
	Nhì
	

	4
	Trần Duy Khánh
	4D
	Ba
	

	5
	Phan Ngọc Mai
	4C
	Ba
	

	6
	Lê Ngọc Ánh
	4A
	Ba
	

	7
	Trần Kim Ngân
	4B
	Khuyến khích
	

	8
	Nguyễn thị Trà My 
	4E
	Khuyến khích
	

	9
	Nguyễn Ngọc Huyền My
	4A
	Khuyến khích
	

	10
	Nguyễn Thúy Hiền
	4B
	Khuyến khích
	


                                                       Đồng Văn, ngày 16 tháng 01 năm 2026
	T/M nhà trường
	Người lập
TỔ TRƯỞNG
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